
TIẾNG VIỆT 2 – PHIẾU BÀI TẬP 8 

Chủ đề: Phân biệt c/k, iêu/ươu, en/eng. Tình cảm bạn bè. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 

PHẦN I. BÀI TẬP CHÍNH TẢ 

Bài 1: Điền vào chỗ trống  c hoặc k. 
a) Dòng sông quanh .....o, uốn lượn qua khe núi. 
b) Nam chú ý nghe .....ô giáo giảng bài trong lớp. 
c) .....on .....iến chăm chỉ tha mồi về tổ. 
d) Mẹ mua cho em quả .....am ngọt lịm. 
e) Chiếc .....éo này rất sắc bén. 

Bài 2: Điền vần iêu hoặc ươu vào chỗ trống và điền dấu thanh thích hợp ( nếu cần). 
a) Bầy h.......... sao đang ăn cỏ trên đồi. 
b) Chim hót líu lo chào đón buổi ch.......... nắng đẹp. 
c) Bác thợ đ.......... khắc những bức tượng rất tinh xảo. 
d) Bé rất h.......... thảo và kính trọng ông bà, bố mẹ. 

Bài 3: Điền vần en hoặc eng vào chỗ trống và điền dấu thanh thích hợp (nếu cần). 
a) Mẹ mua cho em chiếc áo màu đ.......... rất đẹp. 
b) Chiếc đ.......... bàn tỏa ánh sáng dịu nhẹ giúp em học bài. 
c) Chú công nhân dùng x.......... xúc đất làm đường. 
d) Dưới ao, những bông hoa s.......... tỏa hương thơm ngát. 

PHẦN II. TỰ LUẬN  

Bài 4: Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè 

a) Tìm 4 từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè 
(Mẫu: quý mến) 

b) Tìm 4 từ ngữ chỉ hoạt động/hành 
động thể hiện tình bạn đẹp. 

(Mẫu: Giúp đỡ) 

1. ................................................................ 
2. ................................................................ 
3. ................................................................ 
4. ................................................................ 

1. ................................................................ 
2. ................................................................ 
3. ................................................................ 
4. ................................................................ 



c) Đặt 1 câu với từ ngữ em vừa tìm được ở trên để nói về người bạn thân của em: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

Bài 5: Điền Dấu chấm ( . ), Dấu chấm hỏi ( ? ), Dấu chấm than ( ! ) thích hợp vào ô 
trống [ ] 

1. Ôi, hôm nay bầu trời đẹp quá [     ] 
2. Cậu có muốn cùng tớ đến thư viện đọc sách không [     ] 
3. Nam là một người bạn rất chan hòa và tốt bụng [     ] 
4. Trời ơi, chiếc cặp sách của bạn bị hỏng rồi à [     ] 
5. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học thật tốt nhé [     ] 

Bài 6: Điền Dấu chấm ( . ), Dấu chấm hỏi ( ? ), Dấu chấm than ( ! ) thích hợp vào ô 
trống [ ] 

Hôm nay là ngày đầu tiên An đến trường mới [     ] Cậu cảm thấy rất bỡ ngỡ và lo 
lắng [     ] Bỗng nhiên, một bạn nam mỉm cười tiến lại gần và nói: "Chào cậu, cậu tên 
là gì [     ]" An vui mừng trả lời: "Tớ tên là An [     ]" Người bạn ấy liền vui vẻ nói: 
"Ôi, tên cậu đẹp quá [     ] Tớ là Bình, chúng mình cùng vào lớp nhé [     ]" An cảm 
thấy lòng ấm áp lạ thường [     ] Cậu tự thầm nghĩ: "Ôi, bạn mới thật thân thiện biết 
bao [     ]" 

Bài 7: Đoạn văn ngắn về tình bạn 
Viết từ 3 đến 5 câu kể về một kỉ niệm đẹp giữa em và người bạn thân nhất. Trong đó có 
sử dụng ít nhất một câu hỏi hoặc câu cảm thán. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 


